
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SNNMT-TSKN      Nghệ An, ngày       tháng 4 năm 2025  

 

THÔNG BÁO 
Danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định  

về khai thác thủy sản bất hợp pháp đến ngày 26/4/2025 

 

Thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong 

lĩnh vực thủy sản; Công văn số 2033/TCTS-KTTS ngày 21/11/2022 của Tổng 

cục Thuỷ sản về việc thống nhất thông báo danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi 

phạm IUU. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An tổng hợp danh sách tàu cá 

đưa vào, đưa ra khỏi danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm các quy định khai 

thác bất hợp pháp đến ngày 26/4/2025 như sau: 

1. Tàu cá đưa vào Danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai 

thác thuỷ sản bất hợp pháp: 04 tàu cá. 

2. Tàu cá đưa ra khỏi Danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định 

khai thác thuỷ sản bất hợp pháp: 12 tàu cá. 

3. Tổng hợp Danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác 

thuỷ sản bất hợp pháp: 183 tàu cá (Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo). 

4. Đề nghị UBND thành phố Vinh và huyện, thị xã ven biển chỉ đạo UBND 

cấp xã thực hiện niêm yết công khai danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm 
khai thác IUU tại các khối, xóm.  

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An thông báo đến quý cơ quan, 

đơn vị để phối hợp, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra và có các biện pháp ngăn chặn, xử 

lý vi phạm (nếu có) theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Cục Thủy sản và Kiểm ngư (b/cáo); 
- UBND tỉnh (b/cáo); 
- Giám đốc Sở (b/cáo); 
- Sở NN và MT các tỉnh, tp ven biển (p/hợp); 
- BCH Bộ đội BP tỉnh (p/hợp); 
- UBND TP Vinh, huyện, thị xã ven biển (t/hiện); 
- Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (t/hiện); 
- BQL Cảng cá, Tổ CTLN (t/hiện); 
- Lưu: VT, TSKN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Trần Xuân Học 
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Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 10 

ngày (không 

đi khai thác)

Không duy 

trì tín hiệu 

giám sát 

hành trình 

từ 6 giờ trở 

lên nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định về 

khu vực 

cấm khai 

thác thuỷ 

sản, vùng 

khai thác 

thuỷ sản 

Vi phạm 

vùng biển 

nước ngoài 

nhưng chưa 

bị bắt giữ

1 NA-73450-TS Trần Phúc Danh 1787/2024 9,18 X
Tàu cá đổi chủ chưa 

cấp GPKTTS

2 NA-90635-TS Nguyễn Thị Lai 0414/2024 20,40 X
Tàu cá đổi chủ chưa 

cấp GPKTTS

3 NA-90897-TS Hoàng Văn Vân 1933/2024 11,63 X
Tàu cá đổi chủ chưa 

cấp GPKTTS

4 NA-97172-TS Nguyễn Văn Hùng 20,50 X
Tàu cá đổi chủ chưa 

cấp GPKTTS

Phụ lục I:

 TÀU CÁ ĐƯA VÀO DANH SÁCH

TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SNNMT-TSKN ngày        tháng 4 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An)

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu

Số Giấy phép

 khai thác

(…/NA-GPKTTS)

Chiều dài 

Lmax (m)

Lý do đề nghị đưa vào
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TT Số đăng ký Tên chủ tàu
Số Giấy phép khai thác

(…/NA-GPKTTS)

Chiều dài

Lmax (m)
Lý do đưa ra

1 NA-70270-TS Hồ Biên 1771/2024 10,90 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

2 NA-70421-TS Hoàng Văn Quang 0573/2025 10,90 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

3 NA-70467-TS Nguyễn Văn Tiến 0575/2025 9,20 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

4 NA-80063-TS Lương Văn Nam 1132/2020 12,00 Giải bản

5 NA-80068-TS Lê Thị Loan 1690/2024 14,00 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

6 NA-90080-TS Thái Bá Tùng 0365/202 14,60 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

7 NA-90110-TS Nguyễn Văn Trung 0574/2025 18,30 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

8 NA-90715-TS Nguyễn Văn Nghĩa 0570/2025 20,30 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

9 NA-90744-TS Hồ Văn Minh 0193/2024 20,40 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

10 NA-90951-TS Hồ Văn Quốc 0880/2024 16,80 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

11 NA-90972-TS Trần Văn Sáu 0572/2025 14,85 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

12 NA-93156-TS Hoàng Văn Cần 0571/2025 16,00 Tàu cá đã cấp Giấy phép KTTS

Phụ lục II:

 TÀU CÁ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH

TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /TB-SNNMT-TSKN ngày       tháng 4 năm 2025  của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An)2066 28



Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 

hiệu giám 

sát hành 

trình từ 6 

giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 

sản 

Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

1 NA-70445-TS Thái Xuân Mai  An Hòa 1893/2020 9,20 X
Tàu cá

mất tích

2 NA-97567-TS Nguyễn Văn Ngọc  An Hòa 0374190448 1457/2020 21,00 X
Tàu cá

mất tích

3 NA-80229-TS Nguyễn Anh Hùng  Bình Sơn
0357706610, 

0349547362
13,90 X

Tàu cá

mất tích

4 NA-80055-TS Trần Quốc Trụ Vụ  Hùng Hải
0366555024, 

0335747509
2068/2020 12,70 X

Tàu cá

mất tích

5 NA-71014-TS Phạm Văn Ngọc  Hưng Hòa 1668/2020 9,00 X

6 NA-0058-TS Nguyễn Văn Sơn  Nghi Hải
0384882909, 

0384882904
2472/2020 13,70 X

Tàu cá

mất tích

7 NA-0070-TS Nguyễn Hữu Ngọc  Nghi Hải 0973865358 2505/2020 13,00 X

8 NA-0082-TS Nguyễn Võ Bình  Nghi Hải 0365476523 2471/2020 12,80 X
Tàu cá

mất tích

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chú

Phụ lục III:

 TỔNG HỢP DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

 (Đến ngày 26/04/2025)

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SNNMT-TSKN ngày        tháng 4 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An)

TT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

2066 28



2/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 

hiệu giám 

sát hành 

trình từ 6 

giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 

sản 

Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

9 NA-0084-TS Nguyễn Văn Trung  Nghi Hải 037842399 2473/2020 12,70 X
Tàu cá

mất tích

10 NA-0122-TS Lê Như Long  Nghi Hải 0328679829 2501/2020 13,00 X
Tàu cá

mất tích

11 NA-0591-TS Đặng Văn Luận  Nghi Hải 0396629812 2380/2020 8,20 X
Tàu cá

mất tích

12 NA-1500-TS Nguyễn Văn Tỉu  Nghi Hải
0369629028, 

0984617057
2382/2020 10,00 X

13 NA-70028-TS Nguyễn Văn An  Nghi Hải 2385/2020 9,10 X
Tàu cá

mất tích

14 NA-70602-TS Trần Văn Mạo  Nghi Hải
0347721064, 

0978078398
0302/2021 10,80 X

Tàu cá

mất tích

15 NA-80108-TS Nguyễn Văn Điệp  Nghi Hải 0396745482 2497/2020 13,20 X
Tàu cá

mất tích

16 NA-80137-TS Nguyễn Thanh Tuấn  Nghi Hải
0911166351, 

0968810622
1074/2020 13,20 X

17 NA-80201-TS Nguyễn Văn Phong  Nghi Hải 0367636674 0930/2018 12,70 X

18 NA-73427-TS Nguyễn Ngọc Thanh  Nghi Hòa 0971005178 8,60 X

19 NA-73428-TS Cao Như Núi  Nghi Hòa 0976637813 8,70 X



3/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 

hiệu giám 

sát hành 

trình từ 6 

giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 

sản 

Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

20 NA-73429-TS Lê Mạnh Tường  Nghi Hòa 0963976037 9,00 X

21 NA-80185-TS Nguyễn Hữu Long  Nghi Hòa 0973721624 2624/2020 13,00 X

22 NA-1063-TS Lê Văn Quy  Nghi Quang
0377598595, 

0377964631
2555/2020 9,00 X

23 NA-70807-TS Nguyễn Văn Hùng  Nghi Quang 0896736785 7,00 X

24 NA-0502-TS Nguyễn Văn Tình  Nghi Tân
0989817283, 

0358189441
2572/2020 11,10 X

Tàu cá

mất tích

25 NA-0661-TS Nguyễn Văn Tám  Nghi Tân
0354464212, 

0962634202
2574/2020 11,00 X

Tàu cá

mất tích

26 NA-1154-TS Hoàng Văn Tính  Nghi Tân 0383782300 2568/2020 10,50 X
Tàu cá

mất tích

27 NA-70234-TS Phạm Văn Điền  Nghi Tân 2631/2020 7,40 X
Tàu cá

mất tích

28 NA-0292-TS Nguyễn Văn Đua  Nghi Thiết 0339182414 1472/2020 11,24 X
Tàu cá

mất tích

29 NA-70237-TS Vũ Hồ Dũng  Nghi Thiết 0109/2022 10,60 X
Tàu cá

mất tích

30 NA-70238-TS Bùi Văn Dương  Nghi Thiết 0963644409 0308/2020 11,70 X
Tàu cá

mất tích



4/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 

hiệu giám 

sát hành 

trình từ 6 

giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 

sản 

Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

31 NA-70457-TS Đặng Ngọc Xuân  Nghi Thiết 0967349584 2301/2020 11,10 X
Tàu cá

mất tích

32 NA-70482-TS Lê Minh Quyển  Nghi Thiết 0383671023 0515/2021 11,10 X
Tàu cá

mất tích

33 NA-70483-TS Nguyễn Văn Phượng  Nghi Thiết 0971719788 0516/2021 11,30 X
Tàu cá

mất tích

34 NA-70496-TS Lê Tiến Hải  Nghi Thiết 0866783969 0040/2022 11,60 X
Tàu cá

mất tích

35 NA-70519-TS Võ Thế Tuyên  Nghi Thiết 0130/2022 10,00 X
Tàu cá

mất tích

36 NA-80153-TS Nguyễn Thị Loan  Nghi Thiết 0346768187 2248/2020 12,70 X
Tàu cá

mất tích

37 NA-0181-TS Dương Văn Phúc  Nghi Thủy
0963664419, 

0964949148
2455/2020 12,55 X

Tàu cá

mất tích

38 NA-0617-TS Nguyễn Văn Tiến  Nghi Thủy 0384424191 0791/2016 12,00 X
Tàu cá

mất tích

39 NA-0903-TS Phùng Bá Huyên  Nghi Thủy 0985643980 2423/2020 9,05 X
Tàu cá

mất tích

40 NA-1457-TS Hoàng Văn Hùng  Nghi Thủy
0393548970, 

0093548970
2460/2020 12,60 X

Tàu cá

mất tích

41 NA-70035-TS Võ Văn Hồng  Nghi Thủy 0354147997 2448/2020 10,00 X
Tàu cá

mất tích



5/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 

hiệu giám 

sát hành 

trình từ 6 

giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 

sản 

Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

42 NA-70427-TS Nguyễn Văn Phong  Nghi Thủy 0368690147 9,10 X
Tàu cá

mất tích

43 NA-70464-TS Dương Văn Tuân  Nghi Thủy 0969547427 2329/2020 8,65 X
Tàu cá

mất tích

44 NA-70468-TS Nguyễn Văn Ngọc  Nghi Thủy 0397283355 2432/2020 9,88 X
Tàu cá

mất tích

45 NA-70612-TS Mai Văn Dương  Nghi Thủy 0415/2021 10,50 X
Tàu cá

mất tích

46 NA-80204-TS Nguyễn Văn Tiến  Nghi Thủy 0310/2021 12,36 X

47 NA-85586-TS Trần Văn Hồng  Nghi Thủy 0962580058 1210/2019 12,80 X
Tàu cá

mất tích

48 NA-90488-TS Võ Văn Nam  Nghi Thủy 0981361679 2422/2020 11,86 X
Tàu cá

mất tích

49 NA-98286-TS Hoàng Văn Hoa  Nghi Thủy 0946516660 0348/2016 24,00 X

50 NA-0022-TS Hoàng Văn Dần  Nghi Xuân 0385036928 2405/2020 9,40 X

51 NA-0063-TS Đậu Văn Trị  Nghi Xuân
0369989515,

0384733066
2403/2020 11,80 X

52 NA-0289-TS Vương Đình Bình  Nghi Xuân 0357026650 2491/2020 12,75 X



6/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 

hiệu giám 

sát hành 

trình từ 6 

giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 

sản 

Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

53 NA-70226-TS Nguyễn Văn Long  Nghi Xuân 2401/2020 8,40 X

54 NA-2077-TS Nguyễn Văn Tiến  Ngọc Bích 0368620315 2184/2020 13,50 X

55 NA-2262-TS Nguyễn Xuân Chí  Ngọc Bích
0358661913, 

09747293069
1926/2020 13,70 X

56 NA-2633-TS Hoàng Đình Hiếu  Ngọc Bích
0346384122, 

0359201424
2368/2020 13,40 X

57 NA-2737-TS Nguyễn Mạnh Hùng  Ngọc Bích
0357054093, 

0346384122
2210/2020 13,20 X

58 NA-2738-TS Hoàng Văn Dung  Ngọc Bích 0377649185 0250/2022 15,15 X

59 NA-2986-TS Phan Văn Lợi  Ngọc Bích
0976829635, 

0965814435
1454/2020 13,90 X

60 NA-80148-TS Nguyễn Văn Hương  Ngọc Bích 0334204257 2065/2020 14,00 X

61 NA-80210-TS Đậu Văn Ước  Ngọc Bích
0362178002, 

0362281467
0377/2021 12,80 X

62 NA-80217-TS Nguyễn Hồng Thái  Ngọc Bích
0338875516, 

0367466420
2079/2020 14,20 X

63 NA-80317-TS Vũ Văn Lực  Ngọc Bích 0375232107 2081/2020 13,70 X



7/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)
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duy trì tín 

hiệu giám 
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giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí
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quy định
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vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 
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Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

64 NA-90176-TS Thái Bá Hải  Ngọc Bích
0354471910, 

0337475052
0182/2020 15,10 X

Tàu cá

mất tích

65 NA-90297-TS Nguyễn Văn Hùng  Ngọc Bích 0394574561 0252/2021 23,50 X

66 NA-90651-TS Cao Đức Hà  Ngọc Bích
0373996272, 

0988512705
0590/2020 16,70 X

67 NA-90918-TS Nguyễn Văn Hùng  Ngọc Bích 0983965360 17,00 X

68 NA-90991-TS Nguyễn Văn Thảo  Ngọc Bích 0328583843 0160/2022 16,00 X
Tàu cá

mất tích

69 NA-91009-TS Nguyễn Văn Hùng  Ngọc Bích 0948295489 0372/2021 16,50 X

70 NA-91134-TS Nguyễn Văn Hùng  Ngọc Bích 17,90 X

71 NA-91284-TS Trần Văn Cường  Ngọc Bích
0971557563, 

0376473053
1137/2019 16,20 X

72 NA-91517-TS Nguyễn Văn Hùng  Ngọc Bích 0948295489 2666/2020 25,50 X

73 NA-92000-TS Nguyễn Văn Hùng  Ngọc Bích 0948295489 15,50 X

74 NA-94062-TS Trần Văn Quý  Ngọc Bích 0981054841 0600/2020 16,60 X
Tàu cá

mất tích



8/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 

hiệu giám 

sát hành 

trình từ 6 

giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 

sản 

Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

75 NA-95598-TS Đặng Thị Tuyên  Ngọc Bích 0385034533 22,50 X

76 NA-96800-TS Nguyễn Văn Hùng  Ngọc Bích 0948295489 22,50 X

77 NA-99929-TS Nguyễn Do Thái  Ngọc Bích 0974401034 0483/2021 28,60 X

78 NA-97172-TS Nguyễn Văn Hùng  Ngọc Bích 0948295489 20,50 X

79 NA-3089-TS Nguyễn Văn Thông  Phú Nghĩa 1263/2020 9,08 X

80 NA-3261-TS Trần Văn Trọng  Phú Nghĩa 0337498492 1319/2020 8,60 X

81 NA-3470-TS Vũ Văn Đề  Phú Nghĩa
0368447343, 

0389673644
1265/2020 9,30 X

82 NA-70018-TS Nguyễn Văn Hòa  Phú Nghĩa 0374572494 1273/2020 9,40 X

83 NA-70439-TS Trần Văn Cương  Phú Nghĩa
0352790081, 

'0375569386
1641/2020 8,90 X

84 NA-70521-TS Đinh Trọng Hà  Phú Nghĩa 0964692023 0144/2022 6,60 X

85 NA-70798-TS Trương Văn Thương  Phú Nghĩa 1144/2024 8,80 X



9/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 
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thuỷ sản, 
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vùng 
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nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

86 NA-90229-TS Trương Đắc Thắng  Phú Nghĩa
0975272548, 

0985790208
2793/2020 22,20 X

Tàu cá

mất tích

87 NA-70266-TS Trần Văn Bình  Phúc Thọ 6,00 X
Tàu cá

mất tích

88 NA-70313-TS Trần Văn Hồng  Phúc Thọ 7,00 X
Tàu cá

mất tích

89 NA-70315-TS Trần Văn Thống  Phúc Thọ 0535/2021 7,00 X

90 NA-70322-TS Trần Văn Tự  Phúc Thọ 7,00 X
Tàu cá

mất tích

91 NA-70433-TS Nguyễn Thanh Đại  Phúc Thọ 0431/2021 8,00 X

92 NA-70435-TS Trần Văn Lam  Phúc Thọ 0003/2022 7,00 X

93 NA-70481-TS Trần Văn Nghĩa  Phúc Thọ 0965245155 0453/2021 7,00 X

94 NA-70491-TS Trần Văn Quảng  Phúc Thọ 0021/2022 6,00 X

95 NA-70502-TS Hồ Văn Hoàn  Phúc Thọ 098975034 0075/2022 8,00 X

96 NA-70506-TS Hồ Văn Thân  Phúc Thọ 0060/2022 7,00 X



10/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 
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vị trí
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nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

97 NA-70514-TS Nguyễn Văn Thái  Phúc Thọ 0334959228 0151/2022 6,70 X

98 NA-70515-TS Phạm Đức Trọng  Phúc Thọ 0152/2022 8,50 X

99 NA-70613-TS Trần Văn Thân  Phúc Thọ 0374952629 0472/2021 6,80 X

100 NA-70615-TS Hồ Thành Vinh  Phúc Thọ 0353536478 0007/2023 7,00 X

101 NA-70143-TS Trần Hồng Cương  Quỳnh Dị 0392055501 0630/2020 8,20 X
Tàu cá

mất tích

102 NA-70147-TS Nguyễn Văn Lực  Quỳnh Dị 0629/2020 9,70 X

103 NA-70609-TS Trần Đức Hinh  Quỳnh Dị 0988675018 0395/2021 11,00 X
Tàu cá

mất tích

104 NA-90086-TS Trần Văn Dụng  Quỳnh Dị 0988873753 2684/2020 17,20 X
Tàu cá

mất tích

105 NA-90151-TS Trần Văn Công  Quỳnh Dị 0978481396 0732/2020 16,60 X
Tàu cá

mất tích

106 NA-93629-TS Trần Văn Minh  Quỳnh Dị 0985029796 1425/2020 19,30 X

107 NA-73450-TS Trần Phúc Danh  Quỳnh Dị 0868091747 1787/2024 9,18 X



11/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 

hiệu giám 

sát hành 

trình từ 6 

giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 

sản 

Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

108 NA-70312-TS Lê Văn Uyên  Quỳnh Lập 0158/2020 7,50 X

109 NA-70392-TS Lê Vinh Trương  Quỳnh Lập 1100/2020 9,00 X

110 NA-70438-TS Hoàng Văn Phượng  Quỳnh Lập 1634/2020 6,80 X

111 NA-70709-TS Đậu Viết Khương  Quỳnh Lập 0369358167 0241/2022 9,00 X

112 NA-73235-TS Lê Hội Thái  Quỳnh Lập 0862706393 1370/2024 11,80 X

113 NA-80141-TS Hồ Sỹ Trí  Quỳnh Lập 0983419383 2258/2020 12,50 X

114 NA-90030-TS Hồ Văn Hùng  Quỳnh Lập
0346450020, 

0989593612
2602/2020 13,25 X

115 NA-93614-TS Nguyễn Quốc Quang  Quỳnh Lập 0377823368 1866/2020 18,60 X

116 NA-0016-TS Bùi Thái Hiệp  Quỳnh Phương
0977937935, 

0965186989
1138/2020 12,70 X

117 NA-0546-TS Đậu Đức Trường  Quỳnh Phương
0349506818, 

0326435750
0267/2020 10,20 X

118 NA-0689-TS Bùi Văn Đồng  Quỳnh Phương 0529/2020 9,50 X



12/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 

hiệu giám 

sát hành 

trình từ 6 

giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 

sản 

Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

119 NA-3574-TS Lê Văn Quyền  Quỳnh Phương 0384805028 0780/2020 8,80 X

120 NA-4069-TS Bùi Thái Khang  Quỳnh Phương
0988759212, 

0981717706
2325/2020 13,50 X

121 NA-4089-TS Trương Văn Hộ  Quỳnh Phương
03226435750

, 0977914935
1133/2020 12,75 X

Tàu cá

mất tích

122 NA-70045-TS Lê Văn Kỷ  Quỳnh Phương 0433/2020 7,40 X

123 NA-70048-TS Nguyễn Văn Thiết  Quỳnh Phương 0578/2020 6,00 X

124 NA-70057-TS Hồ Văn Long  Quỳnh Phương 0281/2020 6,00 X

125 NA-70069-TS Nguyễn Văn Nhiên  Quỳnh Phương 0367/2020 9,30 X

126 NA-70082-TS Hồ Văn Cần  Quỳnh Phương 0766/2020 10,00 X

127 NA-70093-TS Hoàng Văn Chung  Quỳnh Phương 0138/2020 7,10 X

128 NA-70104-TS Nguyễn Văn Sơn  Quỳnh Phương 0265/2021 7,00 X

129 NA-70159-TS Hồ Văn Hải  Quỳnh Phương 0365405637 0272/2020 7,50 X



13/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 
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vị trí
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quy định
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vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 
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Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

130 NA-70167-TS Hồ Ngọc Sinh  Quỳnh Phương 0394558804 0225/2020 10,30 X

131 NA-70170-TS Trương Công Trung  Quỳnh Phương 0344199975 0633/2020 8,30 X

132 NA-70177-TS Phan Thanh Bình  Quỳnh Phương 0380/2020 7,00 X

133 NA-70189-TS Đậu Văn Trung  Quỳnh Phương 0348/2020 6,00 X

134 NA-70194-TS Phan Đức Định  Quỳnh Phương 0376/2020 6,70 X

135 NA-70202-TS Phan Văn Hồng  Quỳnh Phương 0396313059 0165/2020 6,10 X

136 NA-70324-TS Lê Ngọc Huân  Quỳnh Phương 0399/2020 8,70 X

137 NA-70332-TS Phan Văn Nho  Quỳnh Phương 0851/2020 6,80 X

138 NA-70391-TS Nguyễn Văn Suy  Quỳnh Phương
0392269827, 

0366969713
0994/2020 10,70 X

139 NA-70397-TS Phan Văn Quỳnh  Quỳnh Phương 0829/2020 8,00 X

140 NA-70402-TS Nguyễn Văn Thức  Quỳnh Phương 1109/2020 9,00 X



14/17

Không có 

giấy phép 
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khai thác)
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Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

141 NA-70405-TS Nguyễn Văn Phấn  Quỳnh Phương 0943/2020 8,50 X

142 NA-70426-TS Hồ Đình Phượng  Quỳnh Phương 0973758956 1067/2020 8,50 X

143 NA-70428-TS Hoàng Văn Thắng  Quỳnh Phương 1244/2020 7,10 X

144 NA-70450-TS Phan Hồng Mến  Quỳnh Phương 0989254014 0504/2021 10,30 X

145 NA-70625-TS Hoàng Đức Đông  Quỳnh Phương 0966695735 0285/2020 10,20 X

146 NA-71008-TS Lê Văn Đông  Quỳnh Phương 0329446672 0432/2020 7,30 X

147 NA-73048-TS Hoàng Văn Nam  Quỳnh Phương 0377798612 1193/2024 6,70 X

148 NA-73257-TS Hồ Văn Hùng  Quỳnh Phương 0346764106 1377/2024 7,20 X

149 NA-80072-TS Bùi Văn Xứng  Quỳnh Phương 0398/2020 11,00 X

150 NA-80119-TS Phan Văn Toản  Quỳnh Phương
0375254926, 

0373351829
14,00 X

Tàu cá

mất tích

151 NA-90211-TS Nguyễn Văn Lượng  Quỳnh Phương
0988973202, 

0963486453
1635/2020 17,00 X

Tàu cá

mất tích



15/17
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Chiều dài

 (m)

152 NA-90766-TS Phan Văn Châu  Quỳnh Phương 0355638100 0894/2024 16,70 X

153 NA-90923-TS Ngô Văn Quyền  Quỳnh Phương 0327634414 0781/2020 11,50 X

154 NA-90937-TS Phạm Văn Đức  Quỳnh Phương 0374544770 1167/2020 14,15 X

155 NA-90993-TS Nguyễn Văn Long  Quỳnh Phương
0981373775, 

0377872024
1298/2020 12,20 X

156 NA-91010-TS Phan Văn Sỹ  Quỳnh Phương 0364592790 0766/2024 22,50 X

157 NA-91011-TS Phan Đan Trường  Quỳnh Phương 0366157932 0765/2024 22,50 X

158 NA-91467-TS Trương Văn Sơn  Quỳnh Phương 0982309270 0117/2021 25,00 X

159 NA-93301-TS Hoàng Cao Cường  Quỳnh Phương
03657565060

, 0399322210
0815/2020 12,30 X

160 NA-90897-TS Hoàng Văn Vân  Quỳnh Phương 0336846132 1933/2024 11,63 X

161 NA-80069-TS Nguyễn Thọ
 TT. Diễn 

Thành
0982814359 0116/2020 12,50 X

162 NA-70476-TS
Công ty 

CPTM&DV Tiến 
 Thu Thủy

0982231896; 

0372427713
0494/2021 11,90 X



16/17
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Chiều dài

 (m)

163 NA-70568-TS
Công ty 

CPTM&DV Tiến 
 Thu Thủy 0982231896 0493/2021 10,40 X

164 NA-80244-TS Nguyễn Sỹ Phương  Thu Thủy 0984423266 14,80 X

165 NA-90981-TS Nguyễn Sỹ Phương  Thu Thủy
0816767868, 

0984423266
0502/2021 13,50 X

166 NA-92038-TS Nguyễn Sỹ Phương  Thu Thủy 0984423266 0126/2022 15,60 X

167 NA-80118-TS Nguyễn Văn Doai  Thuận Long 0328336993 2208/2020 14,70 X

168 NA-3984-TS Hoàng Đình Chương  Văn Hải
0332625667, 

0352512917
1557/2020 9,30 X

Tàu cá

mất tích

169 NA-5364-TS Trần Ngọc Lan  Văn Hải
0975512758, 

0387612953
1559/2020 6,10 X

170 NA-5370-TS Trần Văn Lai  Văn Hải
0966112320, 

0373721503
1553/2020 8,00 X

171 NA-5381-TS Hoàng Đình Bờ  Văn Hải 0376969953 1558/2020 6,60 X
Tàu cá

mất tích

172 NA-5400-TS Trần Ngọc Thành  Văn Hải 03446133102 1450/2020 7,00 X
Tàu cá

mất tích

173 NA-70225-TS Trần Văn Chung  Văn Hải 2168/2019 7,00 X
Tàu cá

mất tích



17/17

Không có 

giấy phép 

hoặc giấy 

phép hết 

hạn trên 

10 ngày 

(không đi 

khai thác)

Không 

duy trì tín 

hiệu giám 

sát hành 

trình từ 6 

giờ trở lên 

nhưng 

không báo 

vị trí

Vi phạm 

quy định

 về khu 

vực cấm 

khai thác 

thuỷ sản, 

vùng khai 

thác thuỷ 

sản 

Vi phạm 

vùng 

biển 

nước 

ngoài 

nhưng 

chưa bị 

bắt giữ

Lý do đề nghị đưa vào

Ghi chúTT Số đăng ký Tên chủ tàu
Xã/Phường

/thị trấn
Điện thoại

Số Giấy 

phép

 khai thác

(…/NA-

GPKTTS)

Chiều dài

 (m)

174 NA-70606-TS Trần Bình Minh  Văn Hải 0359772957 0333/2021 11,00 X
Tàu cá

mất tích

175 NA-80303-TS Nguyễn Văn Hải  Văn Hải
0397495202, 

0966693899
0203/2022 13,30 X

Tàu cá

mất tích

176 NA-90171-TS Bùi Văn Lan  Văn Hải 0973355767 0492/2021 15,50 X

177 NA-90809-TS Nguyễn Đình Hùng  Văn Hải 0987349657 1770/2020 16,00 X
Tàu cá

mất tích

178 NA-90852-TS Nguyễn Văn Xang  Văn Hải 0969796757 2517/2020 14,30 X

179 NA-93012-TS Trần Văn Minh  Văn Hải
0383185317, 

0382756477
1972/2020 16,80 X

Tàu cá

mất tích

180 NA-93070-TS Lê Văn Thành  Văn Hải 0968208435 0437/2018 15,60 X

181 NA-93801-TS Trần Quốc Tuấn  Văn Hải 0988692515 1619/2020 15,50 X
Tàu cá

mất tích

182 NA-95615-TS Nguyễn Hồ An  Văn Hải 0913001828 17,00 X

183 NA-90635-TS Nguyễn Thị Lai  Văn Hải 0964127858 0414/2024 20,40 X


